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         Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	Tự luận
	Tự luận
	TN
	TL

	1/ Ankan
    Anken
    Ankađien
    Ankin
	- Xác định CTPT chung.
- Nhận ra chất có hoặc không tham gia phản ứng với 1 tác nhân.

- Xác định chất trong phản ứng điều chế.
- Xác định thuốc thử đặc trưng để nhận ra 1 chất hoặc phân biệt 2 chất với nhau.
	- Tính lượng chất trong một phản ứng.

- Gọi tên của một chất.
	
	
	
	

	Số câu
	3
	1 + 1/3
	
	
	3
	4/3

	Số điểm
	1,0
	1,0 + 0,5
	
	
	1,0
	1,5

	2/ Benzen

   Akyl benzen
	- Xác định thành phần phân tử của một chất.
- Xác định tác nhân phản ứng với 1 chất.
- Xác định điều kiện phản ứng của một chất.
	
	
	
	
	

	Số câu
	3
	
	
	
	3
	0

	Số điểm
	1,0
	
	
	
	1,0
	0,0

	3/ Ancol

    Phenol
	- Xác định chất dễ tan hoặc khó tan trong nước.

- Xác định sản phẩm trong phản ứng của 1 chất.

- Xác định ứng dụng của chất.
- Xác định công thức hóa học của một chất đã học từ tên gọi.

 
	
	- Giải bài toán về xác định CTPT của ancol, phenol.
	
	
	

	Số câu
	4
	
	1
	
	4
	1

	Số điểm
	1,3
	
	1,3
	
	1,3
	1,3

	4/ Anđehit

  Axit cacboxylic
	- Xác định nhóm chức của chất.
- Xác định thành phần chất hữu cơ trong một dung dịch có ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

	- Viết PTHH thể hiện tính chất hoặc điều chế các chất.
	
	
	
	

	Số câu
	2
	1/3
	
	
	2
	1/3

	Số điểm
	0,7
	0,5
	
	
	0,7
	0,5

	5/ Tổng hợp 
	- Xác định trạng thái tập hợp của một chất.

- Xác định chất có phản ứng với kim loại kiềm hoặc dung dịch kiềm.
- Xác định chất có nhiệt độ sôi cao nhất hoặc thấp nhất.


	- Viết hiện tượng và PTHH trong các thí nghiệm.
	
	- Giải bài toán tổng hợp về ancol, anđehit, axit cacboxylic hoặc giải quyết vấn đề thực tiễn.
	
	

	Số câu
	3
	1/3
	
	1
	3
	4/3

	Số điểm
	1,0
	1,0
	
	0,7
	1,0
	1,7

	Tổng số câu
	15
	2
	1
	1
	15
	4

	Tổng tỉ lệ theo cấp độ
	50%
	30%
	13%
	7%
	50%
	50%

	Tổng điểm theo cấp độ
	5,0
	3,0
	1,3
	0,7
	5,0
	5,0


